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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BON, BUÔN, BẢN VÀ THÔN CÓ ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông báo số 1463-TB/TU, ngày 22/01/2010 của Tỉnh ủy Đăk Nông, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về việc tiếp tục xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 168/TTr-BDT, ngày 07/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục xây dựng, phát triển bon, buôn, bản và thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc; Giám đốc các Sở: Tài Chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Y Thịnh


KẾ HOẠCH
VỀ VIỆC TIẾP TỤC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BON, BUÔN, BẢN VÀ THÔN CÓ ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Đăk Nông)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Thông báo số 1463-TB/TU, ngày 22/01/2010 của Tỉnh ủy Đăk Nông, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về việc tiếp tục xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Thực trạng đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Đăk Nông.

II. SƠ LƯỢC HIỆN TRẠNG VÀ MỤC TIÊU:

1. Sơ lược hiện trạng:

Tỉnh Đăk Nông có 110.096 hộ - 481.028 người, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh là 13,28% (14.620/110.096), tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số 29,12% (9.189/31.552), tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại chỗ 41,30% (4.155/10.061).

Đơn vị hành chính tỉnh Đăk Nông gồm 8 huyện, thị xã; 71 xã, phường thị trấn; 742 tổ dân phố, bon, buôn, bản, thôn (Tổ dân phố 85; bon 120; buôn 12; bản 3; thôn 522). Trong đó khu vực III là 159 bon, buôn, bản, thôn; biên giới 85 buôn, bon, bản, thôn; bon trọng điểm 11; bon, buôn cần chú ý về an ninh 28.

Việc đầu tư xây dựng phát triển bon, buôn, thôn trong thời gian qua nhìn chung có nhiều mặt tích cực, đảm bảo sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhiều mặt, nhưng chưa toàn diện, chưa đi sâu việc hoạch định phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, chưa có bước đi phù hợp, bền vững, biện pháp chưa rõ, chưa sát với thực tế từng vùng, từng nơi.

2. Mục tiêu:

- Xây dựng bon, buôn, bản, thôn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển về kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hòa nhập với cộng đồng để phát triển bền vững. Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-5%.

- Giữ vững về chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương; phấn đấu đến năm 2012 không còn bon, buôn trọng điểm về an ninh trật tự.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI:

1. Đối tượng:

- Bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới thỏa mãn điều kiện tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 55% trở lên.

- Thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã còn lại thỏa mãn cả 2 tiêu chí dưới đây:

+ Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: từ 55% trở lên.

+ Tỷ lệ hộ nghèo: từ 55% trở lên.

2. Phạm vi: Áp dụng toàn tỉnh Đăk Nông.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ năm 2010 đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Giai đoạn lập dự án:

Giao cho Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông lập dự án quy hoạch xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng đầu tư phát triển bền vững.

Năm 2010: Thực hiện các bon trọng điểm và buôn, bon cần chú ý về an ninh (Có phụ lục chi tiết từng huyện đính kèm).

Những năm tiếp theo: Thực hiện các bon, buôn, bản, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn lại, ưu tiên khu vực biên giới và mức độ khó khăn từ khu vực III đến khu vực II và khu vực I trên cơ sở rà soát, lựa chọn và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, Ban Dân tộc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch lập dự án hàng năm.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Giao cho UBND huyện, thị xã làm chủ đầu tư.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nguồn vốn:

Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (kể cả giai đoạn lập dự án và thực hiện đầu tư).

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Ban Dân tộc tỉnh:

- Chủ trì, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng quý báo cáo cho UBND tỉnh.

- Thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức khảo sát, điều tra lập dự án quy hoạch xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng đầu tư phát triển bền vững, để định hướng đầu tư trong 5 năm và phát triển những năm tiếp theo.

- Phối hợp cùng với Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án.

2.2. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu UBND tỉnh kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư để bố trí thực hiện các dự án này.

2.3. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn lập dự án quy hoạch xây dựng, phát triển bon, buôn, thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số và lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp khác để thực hiện dự án.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quan tâm triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, giao khoán đất rừng và quản lý bảo vệ rừng.

2.5. Sở Lao động - Thương binh xã hội:

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và đào tạo nghề trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2.6. Sở Giáo dục - Đào tạo:

Tham mưu UBND tỉnh chăm lo công tác giáo dục - đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số từ cấp I đến cấp III, đặc biệt quan tâm đến giáo dục mầm non và công tác cử tuyển.

2.7. Sở Y tế:

Tăng cường tuyên truyền công tác về phòng, chống các loại dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em, nhất là sinh đẻ có kế hoạch, phát huy mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Đào tạo, bố trí cán bộ y tế người dân tộc thiểu số cho phù hợp với từng bon, buôn, bản, thôn để giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh của đồng bào các dân tộc.

2.8. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

- Phối hợp với Ban Dân tộc, các đơn vị liên quan điều tra khảo sát, xây dựng dự án đầu tư phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của từng bon, buôn, bản, thôn và tổ dân phố.

- Bố trí lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án này.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các lĩnh vực truyền thông, nông nghiệp, giảm nghèo, vay vốn, dạy nghề, sửa chữa, khắc phục hoặc làm mới các công trình tập trung, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các vấn đề khác có liên quan.

- Tiếp tục giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban tự quản bon, buôn, bản, thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

2.9. Cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với bon, buôn:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung kết nghĩa đã ký kết với bon, buôn và quy chế thực hiện công tác kết nghĩa được UBND tỉnh ban hành.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án này.

Để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho bon, buôn, bản và thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC

DANH SÁCH BON, BUÔN VÀ THÔN, BẢN CÓ ĐÔNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Đăk Nông)

		STT

		Xã, phường, thị trấn

		Thôn, buôn, bon, tổ dân phố

		Số hộ

		Số khẩu

		Tỷ lệ dân tộc

		Dân tộc chủ yếu



		

		

		

		Tổng số

		Dân tộc

		Tổng số

		Dân tộc

		

		



		I

		HUYỆN TUY ĐỨC

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Quảng Tâm

		

		52

		0

		267

		

		

		



		

		1

		Bon Bu NDrong (B)

		52

		

		267

		

		

		



		2

		Xã Đăk R’Tih

		

		430

		321

		2.483

		2.030

		81,76%

		



		

		1

		Bon Bu MBlanh (A)

		101

		78

		689

		601

		87,23%

		M’Nông



		

		2

		Bon Diêng Ngaih

		69

		50

		411

		328

		79,81%

		M’Nông



		

		3

		Bon Ra Muôn

		74

		58

		403

		317

		78,66%

		M’Nông



		

		4

		Bon Bu Dơng

		93

		54

		475

		319

		67,16%

		M’Nông



		

		5

		Bon Me Ra

		93

		81

		505

		465

		92,08%

		M’Nông



		3

		Xã Đăk Buk So

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		Bon Bu Boong

		93

		56

		454

		315

		69,38%

		M’Nông



		II

		HUYỆN ĐĂK RLẤP

		

		

		

		

		

		

		



		1

		TT. Kiến Đức

		

		95

		65

		433

		337

		

		



		

		1

		Bon Đăk B’Lao

		95

		65

		433

		337

		77,83%

		M’Nông



		2

		Xã Quảng Tín

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		Bon Ol-Bu Tung

		142

		107

		692

		667

		96,39%

		M’Nông



		3

		Xã Nhân Cơ

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		Bon Bu Dâp

		101

		85

		523

		454

		86,81%

		M’Nông



		III

		HUYỆN ĐĂK SONG

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Đăk Môl

		

		120

		78

		634

		463

		

		



		

		1

		Bon Ja Ri

		120

		78

		634

		463

		73,03%

		M’Nông



		2

		Xã Trường Xuân

		

		140

		54

		597

		298

		

		



		

		1

		Bon Bu N’Jang

		140

		54

		597

		298

		49,92%

		Kinh, M’Nông



		3

		Xã Đăk N’Drung

		

		240

		222

		1.340

		1.347

		

		



		

		1

		Bon Bu Bong

		70

		67

		372

		367

		98,66%

		M’Nông



		

		2

		Bon Tu Suay

		43

		42

		247

		264

		106,88%

		M’Nông



		

		3

		Bon Bu Ruăh

		71

		64

		435

		405

		93,10%

		M’Nông



		

		4

		Bon Njar

		56

		49

		286

		311

		108,74%

		M’Nông



		IV

		HUYỆN CƯ JÚT

		

		

		

		

		

		

		



		1

		TT. Ea Tling

		

		1.027

		339

		3.925

		1.708

		

		



		

		1

		Bon U1

		380

		143

		1.431

		771

		53,88%

		Kinh



		

		2

		Bon U2

		320

		103

		1.147

		468

		40,80%

		Kinh



		

		3

		Bon U3

		327

		93

		1.347

		469

		34,82%

		Kinh



		2

		Xã Tâm Thắng

		

		289

		280

		2.114

		1.758

		

		



		

		1

		Buôn Nul

		214

		209

		1.407

		1.378

		97,94%

		Ê Đê



		

		2

		Buôn Ea Pô

		75

		71

		707

		380

		53,75%

		Ê Đê



		3

		Xã Đăk Wil

		

		

		289

		79

		1.241

		345

		



		

		1

		Buôn Trum

		289

		79

		1.241

		345

		27,80%

		Kinh



		V

		HUYỆN ĐĂK MIL

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Đức Minh

		

		195

		191

		1.046

		1.024

		

		



		

		1

		Buôn Jun Yũh

		195

		191

		1.046

		1.024

		97,90%

		M’Nông



		2

		Xã Đăk Săk

		

		145

		145

		753

		753

		

		



		

		1

		Bon Đăk Sắk

		145

		145

		753

		753

		100,00%

		M’Nông



		3

		Xã Thuận An

		

		517

		501

		2.749

		2.672

		

		



		

		1

		Bon Bu Đắk

		227

		223

		1.194

		1.172

		98,16%

		M’Nông



		

		2

		Bon Sa Pa

		290

		278

		1.555

		1.500

		96,46%

		M’Nông



		4

		Xã Đăk Gằn

		

		78

		78

		420

		419

		

		



		

		1

		Bon Đăk R’Lấp

		78

		78

		420

		419

		99,76%

		M’Nông



		5

		Xã Đăk N’Drót

		

		253

		147

		986

		744

		

		



		

		1

		Bon Đăk R’La

		205

		109

		814

		584

		71,74%

		M’Nông



		

		2

		Bon Đăk Me

		48

		38

		172

		160

		93,02%

		M’Nông



		VI

		HUYỆN ĐĂK GLONG

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Quảng Khê

		

		393

		198

		1.785

		1.074

		

		



		

		1

		Bon Phi Mur

		160

		91

		806

		531

		65,88%

		Mạ



		

		2

		Bon Ka Nưr

		233

		107

		979

		543

		55,46%

		Mạ



		2

		Xã Quảng Sơn

		

		137

		57

		732

		394

		

		



		

		1 

		Bon Sa Na

		137

		57

		732

		394

		53,83%

		M’Nông



		VII

		HUYỆN KRÔNG NÔ

		

		

		

		

		

		

		



		1

		TT. Đăk Mâm

		

		234

		145

		1.040

		722

		

		



		

		1

		Bon Đru

		130

		112

		625

		565

		90,40%

		Kinh



		

		2

		Bon Bróih

		104

		33

		415

		157

		37,83%

		Kinh



		2

		Xã Đăk Drô

		

		201

		110

		960

		585

		

		



		

		1

		Buôn Ol

		201

		110

		960

		585

		60,94%

		M’Nông



		3

		Xã Nâm Nung

		

		193

		139

		910

		697

		

		



		

		1

		Bon RCập

		193

		139

		910

		697

		76,59%

		M’Nông



		VIII

		THỊ XÃ GIA NGHĨA

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xã Đăk R’Moan

		

		63

		44

		284

		219

		

		



		

		1

		Bon Đăk R’Moan

		63

		44

		284

		219

		77,11%

		M’Nông



		2

		Xã Đăk Nia

		

		114

		77

		623

		457

		

		



		

		1

		Thôn Đăk Tân

		114

		77

		623

		457

		73,35%

		Nùng



		3

		Phường Nghĩa Tân

		

		195

		51

		552

		325

		

		



		

		1

		Bon Phăng Kol

		195

		51

		552

		325

		58,88%

		M’Nông


























































































































































































































































































